TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP

-------------------------------------------------

DANH SÁCH SV LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ 51KD
BỘ MÔN KIÉN TRÚC CÔNG NGHIỆP
	TT
	MÃ SỐ
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	GV HƯỚNG DẪN

	1. 
	2016349
	Nguyễn Anh 
	Đức 
	51KD1
	TS. Phạm Đình

Tuyển
ĐT. 0903413495


	2. 
	2028951
	Lê Linh 
	Chi
	51KD2
	

	3. 
	2109051
	Lê Hồng 
	Bình
	51KD3
	

	4. 
	2107351
	Nguyễn Văn 
	Khoa
	51KD4
	

	5. 
	2074251
	Trịnh Anh 
	Duẩn
	51KD5
	

	6. 
	2035051
	Tạ Văn 
	Hiếu
	51KD6
	

	7. 
	2115251
	Nguyễn Gia 
	Dũng
	51KD7
	

	8. 
	2047951
	Ngô Hải 
	Anh
	51KD8
	

	9. 
	2075951
	Đỗ Huy 
	Trượng
	51KD9
	

	10. 
	2085351
	Dương Kiều 
	Giang
	51KD1
	PGS.TS. Nguyễn

Nam
ĐT. 0982750980


	11. 
	2079950
	Phạm Mạnh 
	Hoàng
	51KD2
	

	12. 
	2066851
	Hoàng Bảo 
	Khanh
	51KD3
	

	13. 
	2012751
	Trần Hồng 
	Quân
	51KD4
	

	14. 
	2066751
	Triệu Thị Hoài 
	Thu 
	51KD5
	

	15. 
	2101851
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	51KD6
	

	16. 
	2112151
	Nguyễn Văn 
	Ngọc
	51KD7
	

	17. 
	2053851
	Lê Trung 
	Kiên
	51KD8
	

	18. 
	2009251
	Nguyễn Hồng 
	 Minh
	51KD9
	

	19. 
	2062951
	Trần Thị 
	Hằng
	51KD6
	

	20. 
	2006751
	Dương Kim 
	Cúc 
	51KD2
	

	21. 
	2002751
	Nguyễn Việt 
	Hương 
	51KD1
	KTS. Phạm Hữu

Ái
ĐT. 0903203474

	22. 
	2115948
	Nguyễn Minh 
	Quyền
	48KD4
	

	23. 
	2026150
	Đỗ Văn 
	Chung
	51KD3
	

	24. 
	2099251
	Hoàng Ngọc Trúc
	Lâm
	51KD4
	

	25. 
	2084551
	Vũ Trung 
	Dũng
	51KD5
	

	26. 
	2071751
	Trần Đạo 
	Hiếu 
	51KD6
	

	27. 
	2099651
	Trần Xuân 
	Lượng
	51KD7
	

	28. 
	2000851
	Phạm Minh 
	Công 
	51KD8
	

	29. 
	2007451
	Nguyễn Việt
	Hải 
	51KD9
	

	30. 
	2042751
	Đỗ Mai 
	Ly
	51KD1
	KTS. Nguyễn Trọng Hải
ĐT. 0945975097

	31. 
	2003851
	Trương Huy 
	Hoàng
	51KD2
	

	32. 
	2088451
	Tô Thị 
	Ánh
	51KD3
	

	33. 
	2108751
	Hoàng Việt 
	Dũng
	51KD5
	

	34. 
	2032551
	Vũ Hào 
	Hiệp
	51KD6
	

	35. 
	2017350
	Nguyễn Tiến 
	Dũng
	51KD7
	

	36. 
	2022751
	Nguyễn Văn 
	Bằng
	51KD8
	

	37. 
	2084851
	Vũ Thị Hạnh 
	Hương
	51KD9
	

	38. 
	2028051
	Nguyễn Quang 
	 Mạnh 
	51KD1
	KTS.Nguyễn Mạnh

Hoằng
ĐT.0913035060

	39. 
	2114251
	Bùi Thanh 
	Hiếu
	51KD2
	

	40. 
	2061751
	Nguyễn Văn 
	Huỳnh
	51KD3
	

	41. 
	2024451
	Đào Thế 
	Chung
	51KD4
	

	42. 
	2005651
	Nguyễn Thuỳ
	Linh 
	51KD5
	

	43. 
	2090151
	Trần Ngọc 
	Phú
	51KD6
	

	44. 
	2032651
	Nguyễn Văn 
	Duy
	51KD7
	

	45. 
	2012551
	Phạm Duy 
	Tùng
	51KD8
	

	46. 
	2111051
	Chu Mạnh 
	Hùng
	51KD9
	

	47. 
	2008251
	Nguyễn Lê 
	Minh 
	51KD1
	KTS. Lê Văn

Thắng
ĐT. 0903428477


	48. 
	2094951
	Nguyễn Phúc 
	Quốc
	51KD2
	

	49. 
	2056851
	Hoàng Văn 
	Kiên
	51KD3
	

	50. 
	2062447
	Nguyễn Minh 
	Khánh
	51KD4
	

	51. 
	2004851
	Nguyễn Duy 
	Khánh
	51KD5
	

	52. 
	2077951
	Lê Thế 
	Trinh 
	51KD6
	

	53. 
	2015551
	Nguyễn Ngọc 
	Minh
	51KD7
	

	54. 
	2006551
	Đặng Hoàng 
	Quyên
	51KD8
	

	55. 
	2088950
	Đinh Thị Hải 
	Sâm
	50KD5
	

	56. 
	2030651
	Phạm Sơn 
	Tùng
	51KD1
	THS. Hồ Quốc

Khánh.
ĐT. 0913211357

	57. 
	2047051
	Đỗ Xuân 
	Sơn
	51KD2
	

	58. 
	2050551
	Nguyễn Duy 
	Thanh
	51KD3
	

	59. 
	2017051
	Lê Thuý 
	Phương
	51KD4
	

	60. 
	2105451
	Lê Khánh 
	Linh 
	51KD5
	

	61. 
	2089351
	Lê Văn 
	Triệu 
	51KD6
	

	62. 
	2004451
	Nguyễn Đăng 
	Hoàng 
	51KD8
	

	63. 
	2027051
	Vũ Hoài 
	Nam
	51KD9
	

	64. 
	2042350
	Nguyễn Anh 
	Tuấn 
	50KD1
	

	65. 
	2043251
	Bùi Mạnh 
	Tùng
	51KD1
	THS. Nguyễn Cao

Lãnh
ĐT. 0913541639

	66. 
	2069451
	Chu Minh 
	Sơn
	51KD2
	

	67. 
	2060151
	Lê Minh 
	Thao
	51KD3
	

	68. 
	2087751
	Lê Xuân 
	Cường
	51KD4
	

	69. 
	2042151
	Vũ Quyết 
	Tiến 
	51KD5
	

	70. 
	2006951
	Lý Trung 
	Tùng
	51KD7
	

	71. 
	2111951
	Nguyễn Văn 
	Kiều 
	51KD8
	

	72. 
	2116251
	Đỗ Đông 
	Triều
	51KD9
	

	73. 
	2084649
	Nguyễn Ngọc 
	Luật
	49KD4
	

	74. 
	2000251
	Đặng Sĩ 
	Trung 
	51KD1
	THS. Nguyễn

Ngọc Anh
ĐT.0903433342

	75. 
	2104451
	Nguyễn Thanh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Bắc
	51KD2
	

	76. 
	3164746
	Đinh Huy 
	Mạnh
	48KD2
	

	77. 
	2074451
	Ngô Văn 
	Quân 
	51KD4
	

	78. 
	2001151
	Phùng Kiên 
	Trung
	51KD5
	

	79. 
	2064551
	Nguyễn Lâm 
	Tùng
	51KD7
	

	80. 
	2043051
	Nguyễn Văn 
	Thắng
	51KD8
	

	81. 
	2014451
	Nguyễn Ngọc 
	Tuyên
	51KD7
	

	82. 
	2055850
	Đàm Hải 
	Nam
	50KD6
	

	83. 
	2062651
	Nguyễn Văn 
	Xiêm
	51KD1
	THS. Lê Lan

Hương
ĐT. 0986699898

	84. 
	2060650
	Nguyễn Minh 
	Xuân 
	51KD2
	

	85. 
	2080750
	Vũ Mạnh 
	Cường
	50KD7
	

	86. 
	2087451
	Nguyễn Viết  
	Trường
	51KD4
	

	87. 
	2022150
	Lý Mạnh 
	Toàn
	51KD7
	

	88. 
	2097351
	Đặng Văn 
	Tuấn
	51KD7
	

	89. 
	2016750
	Cao Thái 
	Sơn 
	51KD8
	

	90. 
	2066051
	Đỗ Văn 
	Mạnh
	51KD9
	

	91. 
	2018948
	Nguyễn Anh 
	Thái
	48KD6
	


Những sinh viên mới được phân về bộ môn làm đồ án tổng hợp thì khẩn chương liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thiết kế.
Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp
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